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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 4 
Năm học: 2023 - 2024
Thời gian làm bài:40 phút



Họ và tên : …………………………………..Lớp:………………………
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (1 điểm) Đặc điểm chính của địa hình ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là gì? 
	A. Đại hình tương đối bằng phẳng.
	B. Địa hình gồm các Cao Nguyên xếp tầng.
	C. Địa hình chủ yếu là đồi núi.
	D. Địa hình có dạng hình tam giác.
Câu 2. (1 điểm) Dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta là dãy núi nào? 
	A. Dãy Trường Sơn			B. Dãy Hoàng Liên Sơn.
C. Dãy Tam Đảo			D. Cánh Cung Đông Triều.
Câu 3. (1 điểm) Ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào ? 
	A. Ngày 8 tháng 3 âm lịch hằng năm.
B. Ngày 30 tháng 4 hằng năm.
	C. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.
	D. Ngày 1 tháng 5 hằng năm.
Câu 4. (1 điểm) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào thời gian nào? 
	A. 2/9/1944.	B. 2/9/1945.		C. 2/9/1946.	D. 2/9/1947.
Câu 5. (1 điểm) Vì sao vùng Đồng bằng Bắc bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất nước ta? 
	A. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất.
	B. Do có nền văn hoá lâu đời, đất rộng, có nhiều đặc sản.
	C. Do đất đai màu mỡ và có nhiều khoáng sản, hải sản.
	D. Do có nhiều lễ hội lớn như: hội Lim, hội Gióng, hội Phủ Giày,…
Câu 6. (1 điểm) Nối thông tin ở cột A và B để tạo thành thông tin hoàn chỉnh. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Người dân ở Đồng bằng Bắc bộ chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ 2 cả nước.

	2. Dân cư tập trung đông đúc ở vùng Đồng bằng Bắc bộ do
	
	b. chạm bạc, đúc đồng, dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Bắc bộ là
	
	c. dân tộc kinh

	4. Vùng đồng bằng Bắc bộ có nhiều nghề thử công truyền thống như: 
	
	d. điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống và sản xuất.


Câu 7. (1 điểm) Phát biểu nào dưới đây không đúng về giá trị của sông Hồng đến kinh tế và đời sống dân cư?
A. Cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất.  
B. Phát triển giao thông đường thủy.  
C. Nuôi trồng và khai thác thủy sản.
D. Đánh dấu nền văn minh lúa nước của dân tộc ta.  
Câu 8. (1 điểm) Điền các từ “ Thăng Long, Hoa Lư, Hậu Lê, kinh đô” vào chỗ chấm. 
	Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ ………… (Nình Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là …………… Từ đó, nơi đây là …………….của các triều đại Lý, Trần, …………. Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9. (1 điểm) Vì sao chiến thắng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 của nhân dân miền Bắc, trong đó có Hà Nội lại được gọi là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm)Tên địa phương em là gì? Địa phương em giáp với những tỉnh thành nào? Kể tên một số danh nhân tiêu biểu ở địa phương em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
NĂM HỌC:  2023-2024
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1:
Địa phương em
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1đ
	1đ
	1đ

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	7
	10

	Chủ đề 2:
Trung du và miền núi bắc bộ
	Số  câu
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	3đ
	
	
	
	
	
	3đ
	

	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	
	
	
	1,2,3
	

	Chủ đề 3:
Đồng bằng bắc bộ
	Số câu
	1
	
	4
	
	
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	1đ
	
	4đ
	
	
	1đ
	4đ
	1đ

	
	Câu số
	4
	
	5,6,7,8
	
	
	9
	4.5.6.8
	9

	Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	
	
	2
	8
	2

	
	Số điểm
	4đ
	
	4đ
	
	
	2đ
	8đ
	2đ












HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HK1
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4
Năm học: 2023-2024

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Ý đúng
	C
	B
	C
	B
	A
	D

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 6. (1 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin ghi 0,25 điểm. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Người dân ở Đồng bằng Bắc bộ chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ 2 cả nước.

	2. Hệ thống đê giúp Đồng bằng Bắc bộ
	
	b. chạm bạc, đúc đồng, dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Bắc bộ là
	
	c. dân tộc kinh

	4. Vùng đồng bằng Bắc bộ có nhiều nghề thử công truyền thống như: 
	
	d. hạn chế ngập lụt và có thể trồng cấy nhiều vụ trong năm.


Câu 8. (1 điểm) HS điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư (Nình Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long Từ đó, nơi đây là kinh đô của các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chue nghĩa Việt Nam.
Câu 9: (1 điểm) - Sau 12 ngày đêm, cuộc tập kích bằng máy bay của Mĩ trong đó có 34 máy bay B52 bị bắn rơi, nhiều chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội. - Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của quân dân ta.
- Do tầm vóc quan trọng của nó, chiến thắng này được gọi là trận “Điện Biên Phủ trên không”.
Câu 10: (1 điểm) 
- Tên tỉnh em là Thái Bình.
-Phía Bắc giáp tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Thành phố Hải Phòng; phía Nam giáp tỉnh Nam Ðịnh; phía Tây giáp tỉnh Hà Nam và phía Ðông giáp Vịnh Bắc Bộ.
-Tên một số danh nhân tiêu biểu: trạng nguyên Đỗ Lí Khiêm, tam nguyên bảng nhãn Lê Quý Đôn, anh hùng Lí Bí, sứ quân Trần Lãm, nhà hoạt động chính trị Trần Thủ Độ, Thám hoa Quách Đình Bảo, …
